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Tiết:
	Bài 6: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán: lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết 2)

[bookmark: _Hlk137884663]I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: HS củng cố, rèn luyện kĩ năng:
- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau như; văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn. 
- Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo, ...). 
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê.
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph),…
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph),…
- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên, xác suất thực nghiệm của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: tung đồng xu, vòng quay số, chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng, ...).
- Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương.
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các hoạt động nhóm thảo luận, trao đổi chia sẻ với GV và các bạn; học sinh trình bày, diễn đạt và giao tiếp tương tác các thành viên trong nhóm phân loại được các văn bản truyện, lập được bảng thống kê từ các số liệu, biểu đồ cho ban đầu.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề: Thông qua hoạt động thống kê, tổng hợp, phân tích, khái quát hóa,…các kết quả quan sát được, HS tính được xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản. Giải thích mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm và xác suất của biến cố khi số lần thực nghiệm lớn.
- Năng lực mô hình hóa toán học: HS mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ; phân tích và xử lý dữ liệu thông qua một số bài tập. Vận dụng được các công thức tính xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số bài tập thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS lập được sơ đồ tư duy tổng hợp được các nội dung kiến thức trong toàn bộ chương VI một cách khoa học.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,..
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, MTBT, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 8 phút).
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức của toàn bộ chương 6 phần thu thập và phân loại dữ liệu.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời.
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức chương 6.



d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 6 nhóm tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung (Đã hoàn thành ở nhà):
+ Thu thập, phân loại dữ liệu (Nhóm 1-2).
+ Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ (Nhóm 3-4).
+ Phân tích và xử lý dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ (Nhóm 5-6).
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm treo phần bài làm của mình lên bảng và GV gọi đại diện nhóm 1-3-5 lên trình bày.
* Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu các nhóm 2-4-6 góp ý nhận xét các nhóm cùng nhiệm vụ, HS các nhóm khác quan sát, nhận xét đánh giá bài làm mỗi nhóm.
- GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó yêu cầu HS hoàn thành bài tập.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: ….. phút)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 20 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố lại kiến thức về thu thập, phân loại dữ liệu; Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ; Phân tích và xử lý dữ liệu thông qua một số bài tập. 
b) Nội dung: 
- HS thực hiện lần lượt các bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS giải đúng các bài tập GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập 1 (SGK -tr37) vào PHT 1 trong thời gian 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV, tự hoàn thành các bài tập vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 01 HS lên bảng trình bày. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi và nhận xét bài các bạn trên bảng.
* Kết luận, nhận định
- GV chọn, soi bài 2-3 nhóm.
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm đã hoàn thành bài nhanh và chính xác.
- GV nhận xét, đánh giá quá trình làm bài của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.
	Bài 1/SGK/37:
	[bookmark: _Hlk138297283]Truyện ngắn
	Tôi đi học (Thanh Tịnh);
Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam);
Lão Hạc (Nam Cao);
Người thầy đầu tiên (Chingiz Aitmatov).

	Tiểu thuyết
	Tắt đèn (Ngô Tất Tố)
Don Quixote (Miguel de Cervantes)

	Truyện lịch sử
	Lá cờ thêu sáu chữ vàng (Nguyễn Huy Tưởng)

	Truyện cười
	Cái kính (Aziz Nesin)




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi  hoàn thành bài tập 2 (SGK -tr37) vào PHT 2 trong thời gian 4 phút.
- GV yêu cầu 02 HS lên bảng thực hiện: 1 HS làm phần a), 1 HS làm phần b,c) vào phiếu trên bảng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- 02 HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp hoàn thành bài tập 2 vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- Các HS theo dõi và nhận xét bài các bạn trên bảng.
- GV chọn, soi bài 2-3 học sinh dưới lớp.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt đáp án, tuyên dương các nhóm đã hoàn thành bài nhanh và chính xác.
- GV nhận xét, đánh giá quá trình làm bài của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.
	Bài 2/SGK/37:
[bookmark: _Hlk138297524]a) Lập bảng thống kê số lượng HS THCS và THPT của Việt Nam trong các năm học (đơn vị: triệu học sinh):
	Năm học
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Số học sinh THCS
	

	

	

	


	Số học sinh THPT
	

	

	

	



b) Lập bảng thống kê tỉ số giữa số lượng học sinh THCS và THPT của Việt Nam trong các năm học đó (viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười):
	Năm học
	2026-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Tỉ số của số học sinh THCS và số học sinh THPT
	

	

	

	



c) Sự thay đổi của các tỉ số trong Bảng 12: Tỉ số của số học sinh THCS và số học sinh THPT tăng dần.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 3 (SGK -tr38) trong thời gian 4 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoạt động cá nhân làm bài 3.
* Báo cáo, thảo luận
- Gv yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày. 
- Các HS khác theo dõi và nhận xét bài bạn trên bảng.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt đáp án, tuyên dương các HS đã hoàn thành bài nhanh và chính xác.
- GV nhận xét, đánh giá quá trình làm bài của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.
	Bài 3/SGK/38: 
a) Lập bảng thống kê tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong các năm (đơn vị: tuổi):
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2019

	Tuổi thọ trung bình
	

	

	

	



b) Tỉ số phần trăm tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong năm 2019 và tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1989 là:


  
Do đó: So với năm 1989, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong năm 2019 đã tăng lên là:

 
Vậy thông tin của bài báo là không chính xác.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 15 phút) 
a) Mục tiêu: 
- HS thực hiện bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng linh hoạt các kiến thức GV đã nhắc lại để làm các bài tập trong phiếu bài tập.
c) Sản phẩm: 
- HS hoàn thành các bài tập được giao trong phiếu bài tập vào trong vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 HS hoàn thành bài tập bổ xung 1 trong PHT 3. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS các nhóm thực hiện bài tập được giao theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chiếu đáp án, cho các nhóm đổi bài chấm chéo.
- Các thành viên trong các nhóm còn lại tích cực thảo luận, nhận xét, chấm bài nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực họa động của HS.
- GV đánh giá bài các nhóm, cho điểm nhóm làm bài tốt nhất.
	Bài tập bổ xung 1: Biểu đồ cột kép ở hình vẽ biểu diễn trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 .
   (Nguồn : Tổng cục Hải quan) 
63,4
59,59
78,56
76,1
89,1
87,64
Trị giá (tỷ USD) 
Giai đoạn 

[image: ]

a) Lập bảng thống kê trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 : đơn vị (tỷ ) theo mẫu sau:
	[bookmark: _Hlk138297414]Giai đoạn
	Quý I/2020
	  Quý I/2021
	Quý I/2022

	Xuất khẩu
	?
	     ?
	?

	Nhập khẩu
	?
	     ?
	?


b) Lập bảng thống kê tỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 theo mẫu sau (viết kết quả tỉ số dưới dạng số thập phân và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) :
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Tỉ số giá trị xuất khẩu và nhập khẩu
	?
	?
	?



c) Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 là bao nhiêu tỷ ?

d) Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 là bao nhiêu tỷ ?
e) Trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2020 thấp hơn bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
f) Trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
Giải
a)
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Xuất khẩu
	

	

	


	Nhập khẩu
	

	

	



b)
	[bookmark: _Hlk138297453]Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Tỉ số giá trị xuất khẩu và nhập khẩu
	

	

	



c) Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 là :


 (tỷ )
d) Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 là 


 (tỷ )
e) Tỉ số phần trăm trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2020 và quý I năm 2021 là



Trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2020 thấp hơn  so với quý I năm 2021.
f) Tỉ số phần trăm trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 và quý I năm 2020 là



Trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng  so với quý I năm 2020.


* Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Ôn lại kiến thức trong chương 6.
- Chuẩn bị sơ đồ tư duy về xác suất và xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
	Tiết 2: 


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 10 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS củng cố lại kiến thức về xác suất của biến cố ngẫu nhiên và xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời.
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức về xác suất và xác suất thực nghiệm của một số trò chơi đơn giản.


 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau (Đã hoàn thành ở nhà):
+ Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản (Nhóm 1-2).
+ Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản (Nhóm 3-4).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chú ý, thực hiện yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm treo phần bài làm đã chuẩn bị của nhóm lên bảng, đại diện nhóm lên trình bày. 
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó nhận xét phần chuẩn bị bài ở nhà của các HS.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (….. phút)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 18 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức về xác suất và xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
b) Nội dung: HS thực hiện lần lượt các bài tập 4/38/ SGK;  bài tập 5/ 38/ SGK theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả các bài tập 4/ 38/ SGK;  bài tập 5/ 38/ SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân  làm Bài 4 (SGK – tr38).
- Gọi 1 HS lên bảng làm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- 1 HS lên bảng làm bài 4.
- Các HS dưới lớp làm bài tập vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- Các HS dưới lớp theo dõi, nhận xét bài các bạn trên bảng.
- HS tự so sánh kết quả trên bảng và kết quả trong vở.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá quá trình làm bài của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.
	Bài 4/38/SGK 

Trong trò chơi vòng quay số có  kết quả có thể xảy ra.







a) Biến cố: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chia cho  dư ” chỉ có hai kết quả thuận lợi là khi mũi tên chỉ vào số , số. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Vì thế, xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chia cho  dư ” là 








b) Biến cố: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chỉ có đúng một ước nguyên tố” khi mũi tên chỉ vào các số , , , , , . Có  kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Vì thế, xác suất của biến cố “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chỉ có đúng một ước nguyên tố” là 


	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Bài 5 (SGK – tr38).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi làm bài 5.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chiếu bài 1 nhóm lên bảng, gọi đại diện 1 HS nhóm đó trình bày.
- Các nhóm còn lại dưới lớp theo dõi, so sánh, nhận xét bài nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt đáp án, tuyên dương các bạn đã hoàn thành bài nhanh và chính xác.
- GV nhận xét, đánh giá quá trình làm bài của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.

	Bài 5/SGK/38
a) Sau 40 lần lấy thẻ liên tiếp, ta thu được bảng sau:
	Số ghi trên thẻ
	

	

	

	

	


	Số lần lấy được
	

	

	

	

	









Có  lần rút được thẻ số và  có  lần rút được thẻ số . Do đó có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thẻ lấy ra ghi số chẵn”. Vì thế, xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số chẵn” là .








- Có  lần rút được thẻ số ,  lần rút được thẻ số  và  lần rút được thẻ số . Do đó có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thẻ lấy ra ghi số lẻ”. Vì thế, xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số lẻ” là .









b) Trong các số; ; ; ;  các số chẵn là ;. Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thẻ lấy ra ghi số chẵn”. Xác suất của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số chẵn” là  










Trong các số; ; ; ;  các số lẻ là ; ;. Có kết quả thuận lợi cho biến cố “Thẻ lấy ra ghi số lẻ”. Xác suất của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số lẻ” là  
c) Khi số lần lấy thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của mỗi biến số “Thẻ lấy ra ghi số chẵn” và  “Thẻ lấy ra ghi số lẻ” càng gần với xác suất của mỗi biến cố đó.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 16 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS thực hiện bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng linh hoạt các kiến thức GV đã nhắc lại để làm các bài tập trong phiếu học tập.
c) Sản phẩm: 
- HS hoàn thành các bài tập được giao trong phiếu bài tập vào trong vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV cho HS hoạt động nhóm 4: yêu cầu HS hoàn thành bài tập bổ xung 2 trong PHT 3  trong thời gian 5 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm 4 làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 1 nhóm cử đại diện trình bày.
- Các nhóm còn lại nghe, so sánh, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt đáp án và đánh giá mức độ tích cực họat động của HS.
- GV đánh giá chấm điểm bài nhóm lên bảng trình bày. 
	







Bài tập bổ xung 2: Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số ; ; ;; ; ; ; . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
Tính xác suất của các biến cố sau :

a) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn ”. 

b) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn ”.

c) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của ”. 
Giải









[image: ]a) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn ” là ; ; ;; ; . Xác suất của biến cố đó là   .




b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn ” là ; .

Xác suất của biến cố đó là   .





c) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của ” là  ; . Xác suất của biến cố đó là : 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi để hoàn thành bài tập bổ xung 3 trong PHT 4 trong thời gian 6 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm đôi thực hiện bài tập được giao theo yêu cầu của GV.
- GV hỗ trợ các HS (nếu cần).
* Báo cáo, thảo luận
- GV chiếu đáp án.
- Các nhóm thực hiện chấm chéo và báo cáo kết quả với GV.
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực hoạt động của HS.

	Bài tập bổ xung 3: Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” trong mỗi trường hợp sau :


a) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt N.


b) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt S. 


c) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt N.


d) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt S. 
Giải



a) Khi tung một đồng xu  lần liên tiếp , do mặt N xuất hiện  lần nên mặt S xuất hiện  lần

Vì vậy, xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là :  

b) Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là :  




c) Khi tung một đồng xu  lần liên tiếp , do mặt N xuất hiện  lần nên mặt S xuất hiện  lần. Vì vậy, xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là : 

d) Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là : 


* Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Yêu cầu học sinh ghi nhớ những kiến thức đã học ở chương 6
- Hoàn thành PBT 4 trong phiếu bài tập.
[bookmark: _Hlk138297358]
PHIẾU HỌC TẬP 1 . NHÓM….
(Bài 1 SGK trang 37)

	Truyện ngắn
	

	Tiểu thuyết
	

	Truyện lịch sử

	

	Truyện cười

	



[bookmark: _Hlk138297733]PHIẾU HỌC TẬP 2 . NHÓM….
(Bài 2 SGK trang 37)
a) Lập bảng thống kê số lượng HS THCS và THPT của Việt Nam trong các năm học (đơn vị: triệu học sinh):
	Năm học
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Số học sinh THCS (triệu học sinh)
	
	
	
	

	Số học sinh THPT (triệu học sinh)
	
	
	
	


b) Lập bảng thống kê tỉ số giữa số lượng học sinh THCS và THPT của Việt Nam trong các năm học đó (viết tỉ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười):
	Năm học
	2026-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Tỉ số của số học sinh THCS và số học sinh THPT
	

	

	

	



c) Sự thay đổi của các tỉ số trong Bảng 12: …………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP 3. NHÓM….

Bài tập bổ xung 1: Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 .
 (Nguồn : Tổng cục Hải quan) 






63,4
59,59
78,56
76,1
89,1
87,64
Trị giá (tỷ USD) 
Giai đoạn 

[image: ]

a) Lập bảng thống kê trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 : đơn vị (tỷ ) theo mẫu sau :
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	
Xuất khẩu (tỷ )
	
	
	

	
Nhập khẩu (tỷ )
	
	
	


b) Lập bảng thống kê tỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 theo mẫu sau (viết kết quả tỉ số dưới dạng số thập phân và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) :
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Tỉ số giá trị xuất khẩu và nhập khẩu
	
	
	



c) Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 là bao nhiêu tỷ ?
…………………………………………………………………………………………………….

d) Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 - 2022 là bao nhiêu tỷ ?
…………………………………………………………………………………………………….
e) Trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
f) Trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….



[bookmark: _Hlk138298352]PHIẾU HỌC TẬP 4. NHÓM….










[image: ]Bài tập bổ xung 2: Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số ; ; ;; ; ; ; . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
Tính xác suất của các biến cố sau :

a) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn ”. 
……………………………………………………………

b) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn ”.
……………………………………………………………

c) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của ”. 
……………………………………………………………

Bài 3: Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” trong mỗi trường hợp sau :


a) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt N.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


b) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt S. 
…………………………………………………………………………………………………….


c) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt N.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


d) Tung một đồng xu  lần liên tiếp , có  lần xuất hiện mặt S. 
…………………………………………………………………………………………………….

PHIẾU HỌC TẬP 5. NHÓM….

Bài tập bổ xung 4:




a) Gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp, có  lần xuất hiện mặt  chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố  “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt  chấm”.




b) Gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp, có  lần xuất hiện mặt  chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố  “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt  chấm”. 




c) Gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp, có  lần xuất hiện mặt  chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố  “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt  chấm”.




[image: Trò chơi "đỏ đen" gieo xúc xắc và sự thật không ai ngờ đến]d) Gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp, có  lần xuất hiện mặt  chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố  “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt  chấm”.












Xác suất thực nghiệm (XSTN) của một số biến cố trong một số trò chơi đơn giản


XSTN của một biến cố trong trò chơi tung đồng xu


XSTN của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc


XSTN của một biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng


Khái niệm


Mối liên hệ giữa XSTN và XS (số lần thực nghiệm rất lớn)


Khái niệm


Mối liên hệ giữa XSTN và XS (số lần thực nghiệm rất lớn)


Khái niệm


Mối liên hệ giữa XSTN và XS (số lần thực nghiệm rất lớn)



Thu thập và phân loại dữ liệu


Thu thập dữ liệu


Phân loại và tổ chức dữ liệu


Quan sát, lập phiếu điều tra,.....hoặc sách, báo, trang web


Dữ liệu định tính


Dữ liệu định lượng


Tính hợp lý của dữ liệu


Đúng định dạng


Nằm trong phạm vi dự kiến


Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê



Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản


Xác suất của biến cố trong trò chơi tung đồng xu


Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N" bằng 1/2 


Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S" bằng 1/2 


Xác suất của biến cố trong trò chơi vòng quay số


Nếu k là số kết quả thuận lợi cho một biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng  𝑘/8


Xác suất của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng


Xác suất của một biến cố bằng tỉ số của số kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối tượng được chọn ra


GVPB 1: Nguyễn Thị Thùy Ninh		GVPB 2: Bùi Nhung 
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